
Bộ TẢĨ CHỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 37/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mầu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều 

tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu 
thông kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đoi, bo sung khoản 9 
Điều 3 và Mau số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt 
toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thong kê, Tong điều tra thong kê quôc 
gia. 

Điều lề Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẩu số 01 kèm theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 
cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống lcê quốc gia như 
sau: 

"a) Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều 
tra thông kê: Thực hiện khoán tiên công trên cơ sở tiên thù lao thuê điêu tra 
viên thống kê thu thập sô liệu; mức khoán cụ thê tùy theo tính chât phức tạp của 
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phiếu điều tra thống kê trong các cuộc điều tra thống kê, nhưng tối đa không 
quá 7% tiền công chi trả điểu ữa viên thong kê thu thập so liệu; 

b) Chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng phần mềm phục vụ công tác điều tra 
thong kê (nếu cần thiết); chi nhập dữ liệu từ phiếu điều tra (phiếu giấy), chi 
kiếm tra hiệu đỉnh, tong hợp dữ liệu đế tạo lập cơ sở dữ liệu; chi duy trì trang 
thông tin điện tử; chi xuất bản các sản pham điện tử về kết quả điểu tra thong 
kê: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư sổ 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kỉnh 
tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản; các vãn bản hiện hành về chỉ ứng dụng công 
nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra chịu trách nhiệm trong 
việc quyết định mức chỉ cụ thế toi đa không vượt quả quy định tại các văn bản 
nêu trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nguồn kỉnh phí được giao đế 
thực hiện công tác điều tra thống Ẳ:ề."ẻ 

2. Sửa đổi, bổ sung Mau số 01 về Bảng kê chi trả thù lao cho điều tra viên 
kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia kèm theo Thông tư 
này. 

Điều 2ẵ Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 
dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mói thì 
áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư ừung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Cọng TTĐT Chính phủ;' 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc BTC; 
- Lưu :VT, Vụ HCSN (2Ĩ0 bản).^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Thành Hưng 



ĐƠN VỊ: Mẩu số 01 
(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 

3 7/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

BẢNG KÊ CHI THÙ LAO ĐIÈU TRA VIÊN 

Tên cuộc điều tra thống kê/Tổng điều tra thống kê: 
Từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày ... tháng... năm ... 

Đơn Vếz": đồng 

STT Họ và tên Địa chỉ Sổ Chứng minh 
thư/CCCD 

Mã số thuế 
(nếu có) 

Khối lượng công 
việc được nghiệm 

thu (phiếu) 

Đơn giá thanh 
toán Thành tiền Tiền thuế 

khấu trừ 
Số tiền còn 

lại được nhận 
Ký 

nhận 

A B c D Đ 1 2 3 4 5 E 

Cộng 

Số tiền đề nghị chi: Tổng số tiền (Viết bằng chữ: ) 
(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc) 

ngày....tháng....năm ... 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

DUYỆT THANH TOÁN SỐ TIÈN 
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Bảng kê này được áp dụng cho cả giám sát viên thuê ngoài. 


